
Ngày 

khởi 

công

Thời gian 

hoàn 

thành

Kinh phí 

được hỗ 

trợ (triệu 

đồng)

Kinh phí 

gia đình 

đối ứng 

(triệu 

đồng)

Nhu 

cầu hỗ 

trợ về 

ngày 

công 

(*)

Ngày 

khởi 

công

Thời 

gian 

hoàn 

thành

Kinh 

phí 

được 

hỗ 

trợ

Kinh 

phí 

gia 

đình 

đối 

ứng

Nhu 

cầu hỗ 

trợ về 

ngày 

công 

(*)

Ngày 

khởi 

công

Thời 

gian 

hoàn 

thành

Kinh 

phí 

được hỗ 

trợ 

(triệu 

đồng)

Kinh 

phí gia 

đình đối 

ứng 

(triệu 

đồng)

Nhu 

cầu hỗ 

trợ về 

ngày 

công 

(*)

Ngày 

khởi 

công

Thời 

gian 

hoàn 

thành

Kinh 

phí 

được 

hỗ trợ

Kinh 

phí gia 

đình 

đối 

ứng

Nhu cầu 

hỗ trợ về 

ngày 

công (*)

(Đã có 

GCNQSD 

đất; chưa có 

GCNQSD  

đất)

1 Ma Văn Kim Bản Chang 10/2026 12/2026 80 150 0 1

2 Lưu Thi Đôi Bản Mới 10/2026 12/2026 80 120 0 1

3 La Thị Tàng Bình Sơn 10/2026 12/2026 80 0 1 1

4 Mông Đình Điểm Bình Sơn 10/2026 12/2026 80 130 0 1

5 Đặng Thị Pu Bình Sơn 9/2026 12/2026 80 100 0 1 1

6 Ma Đình Nguyên Tam Hợp 10/2026 12/2026 80 110 0 1

7 Lưu Viết Chinh Tân Vàng 10/2026 12/2026 80 135 0 1

8 Hoàng Thị Hiến Tân Vàng 10/2026 12/2026 80 130 0 1

9 Lưu Sùng Bình Tân Vàng 10/2026 12/2026 80 120 0 1

10 Triệu Thị Sôi Văn La 9/2026 12/2026 80 60 0 1 1

11 Ma Văn Tài Văn La 9/2026 12/2026 80 140 0 1 1

Tổng cộng: 11 11 3

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đã 

khởi 

công, 

đang 

thực 

hiện

Đã hoàn 

thành

Khó 

khăn, 

vướng 

mắc 

Đề xuất 

giải 

pháp

Đơn vị 

thực 

hiện

Thời hạn 

giải 

quyết

Địa chỉ 

(thôn/xóm)

ĐIỀU KIỆN 

ĐẤT Ở

ĐỐI TƯỢNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
ĐỐI TƯỢNG KHÔNG THUỘC 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

BIỂU TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỖ TRỢ NHÀ Ở THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XOÁ NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LAM VỸ

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày      /9/2026 của UBND xã Lam Vỹ)

LÀM MỚI SỬA CHỮA LÀM MỚI SỬA CHỮA

TT Họ và tên chủ hộ
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